
Mã 

Trường 

THPT

Trường THPT
Điểm chuẩn

(Mức điểm tối thiểu để các trường THPT công 

lập nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh )

1 THPT Chuyên Hùng Vương
Điểm môn chuyên (tính theo thang điểm 10) 

lớn hơn 2.0 điểm

2 Trường THPT Võ Minh Đức 13,50

3 Trường THPT An Mỹ 13,50

4 Trường THPT Bình Phú 13,50

5 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 13,50

6 Trường THPT Trịnh Hoài Đức 13,50

7 Trường THPT Nguyễn Trãi 13,50

8 Trường THPT Trần Văn Ơn 13,50

30 Trường THPT Lý Thái Tổ 13,50

9 Trường THPT Dĩ An 14,00

10 Trường THPT Nguyễn An Ninh 14,00

11 Trường THPT Bình An 14,00

29 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 14,00

12 Trường THPT Tân Phước Khánh 13,50

13 Trường THPT Thái Hòa 13,50

14 Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ 13,50

15 Trường THPT Thường Tân 10,00

16 Trường THPT Lê Lợi 10,00

17 Trường THPT Tân Bình 10,00

18 Trường THPT Phước Vĩnh 10,00

19 Trường THCS-THPT Nguyễn Huệ 10,00

20 Trường THCS-THPT Tây Sơn 10,00

27 Trường THPT Phước Hòa 10,00

Dĩ An

Phú Giáo

Bắc Tân Uyên

Tân Uyên

Thuận An

ĐIỂM CHUẨN

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025-2026

Thủ Dầu Một

(Kèm theo Công văn số 1672/SGDĐT-QLCL ngày 10/6/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)



21 Trường THPT Bến Cát 14,00

22 Trường THPT Tây Nam 14,00

23 Trường THPT Bàu Bàng 12,50

24 Trường THPT Thanh Tuyền 11,00

25 Trường THPT Dầu Tiếng 11,00

26 Trường THCS-THPT Minh Hòa 11,00

28 Trường THPT Long Hòa 11,00

* Điểm chuẩn không phải là  Điểm trúng tuyển

Bàu Bàng

Dầu Tiếng

Bến Cát
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